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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 49/2018/DS-PT 

Ngày 10-4-2018 
V/v Tranh chấp

 
kiện đòi tài sản. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN  ÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Mừng 

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Hữu Hồng  

Bà Vũ Thị Nguyệt 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Văn Tỏ - Th     T a án nh n   n t nh       n .
 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   m  ồng tham gia phiên tòa: Ông 

Hoàng Thế Trọng - Kiể  sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 nă  2018 tại tr  s  T a án nh n   n t nh       n  

xét xử phúc thẩ  côn   hai v  án th  l  số: 25/2018/TLDS-PT ngày 05 tháng 3 nă  

2018 về tranh chấp kiện đòi tài sản. 

D   ản án   n s  s  thẩ  số 03/2018/DS-ST ngày 23 tháng 01 nă  2018 của 

Toà án nhân dân hu ện      ị  hán  cá . 

The  Qu ết định đ a v  án ra xét xử phúc thẩ  số: 69/2018/Q -PT ngày 20 

tháng 3 nă  2018  iữa các đ  n  s :  

- Nguyên đơn: Bà Ninh T H, sinh năm 1966 

C  trú tại: 51/80, khu chợ T L, thị trấn N B, hu ện    , t nh Lâ    n . 

- Bị đơn: Vợ ch n  ông  inh V  1, sinh năm 1955, bà N u ễn T  2, 

sinh nă  1957. 

Cùng c  trú tại: Số 101, thôn 3, xã M L, hu ện    , t nh Lâ    n . 

Do có kháng cáo của nguyên đ n bà Ninh T H,  hán  cá  của bị đ n ông  inh V 

H1, bà N u ễn T  2.  

(Các đương sự đều có mặt) 

NỘI  UNG VỤ  N:  

Theo bản án sơ thẩm, 
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        Theo đơn khởi kiện ngày 10/10/2016, ngày 25/4/2017 và trong quá trình tham 

gia tố tụng nguyên đơn bà Ninh T H trình bày: 

Ngày 25/9/2010 (   lịch) vợ ch n  ông H1, bà H2 có chốt  án ch   à 4.000   

cà phê nh n  hô l ại Rô usta,  à đã  ia  đủ tiền ch  ông H1, bà H2 nh n     thời 

 ian quá l u nên  à  hôn  nhớ c  thể số tiền đã  ia  ch  ông H1, bà H2 là bao nhiêu. 

Sau đó ông H1, bà H2 trả ch   à đ ợc 54.000.000đ t  n  ứn  với 01 tấn cà phê nh n 

 hô l ại Rô usta, c n nợ lại 03 tấn cà phê nh n  hô l ại Rô usta qu  thành tiền là 

150.000.000đ đến na  ch a thanh t án ch   à nên  à  êu cầu vợ ch n  ông H1, bà 

H2 phải trả ch   à 03 tấn cà phê nh n  hô l ại Rô usta t  n  ứn  với số tiền là 

150.000.000đ. N  ài ra  à  hôn   êu cầu  ì thê .  

Bị đơn ông Đinh V H1, bà Nguyễn T H2 trình bày:  

Vợ ch n  ôn   à thừa nhận có chốt  án ch  bà H 04 tấn cà phê nh n  hô l ại 

Rôbusta với  iá là 20.000đ/   thành tiền là 80.000.000đ. Vợ ch n  ôn ,  à đã nhận 

đủ số tiền là 80.000.00đ từ bà H. Sau đó n à  23/12/2010, vợ ch n  ông,  à có trả 

cho bà H đ ợc 54.000.000đ t  n  ứn  với 01 tấn cà phê nh n. C n lại 03 tấn cà phê 

nh n  hô l ại Rô usta thì vợ ch n  ông,  à trả  ằn  tiền  ặt, c  thể: N à  

26/4/2011(   lịch) vợ ch n  ôn ,  à trả ch  bà H số tiền là 80.000.000đ có ôn  Trần 

  V,  à Phạ    A đi cùn  bà H chứn   iến; n à  11/5/2011 (   lịch) vợ ch n  ôn , 

 à trả tiếp ch  bà H số tiền là 50.000.000đ, lần nà  cũn  có  à Phạ    A và ôn  Trần 

  V đi cùn  bà H chứn   iến. Cả hai lần trả tiền nêu trên ôn ,  à đều  êu cầu bà H 

viết  iấ   iên nhận tiền nh n  bà H ch  rằn   hi nà  trả hết tiền lãi thì  ới viết  iấ  

 iên nhận. Nh  vậ  vợ ch n  ôn ,  à đã trả ch  bà H đ ợc số tiền là 184.000.00đ là 

đã trả    tiền ch  bà H nên  hôn  đ n    trả tiền the   êu cầu của bà H. Vợ ch n  

ôn ,  à  hôn   êu cầu bà H phải trả lại ch  vợ ch n  ôn ,  à số tiền   . N  ài ra vợ 

ch n  ôn ,  à  hôn   êu cầu  ì thê . 

T a án đã tiến hành h a  iải nh n   hôn  thành 

Tại Bản án s  thẩ  số 03/2018/DS-ST ngà  23 thán  01 nă  2018 của T a án 

nhân dân hu ện     đã xử : 

Chấp nhận  ột phần  êu cầu  h i  iện của  à Ninh T H về việc "Tranh chấp 

kiện đòi lại tài sản” với vợ ch n  ôn   inh V  1, bà N u ễn T H2. Buộc vợ ch n  

ông  inh V  1, bà N u ễn T  2, phải trả ch   à Ninh T H số tiền 70.000.000đ. 

N  ài ra  ản án c n tu ên về án phí, qu ền  hán  cá  và qu ền  êu cầu thi hành 

án của các đ  n  s . 

Ngày 06/02/2018 N u ên đ n bà H  hán  cá   ột phần  ản án s  thẩ   êu cầu 

cấp phúc thẩ   uộc  ị đ n vợ ch n  ông H1, bà H2 có n hĩa v  trả ch   à số tiền 

150.000.000đ.  
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Ngày 05/02/2018 vợ ch n   ị đ n ông H1, bà H2  hán  cá  t àn  ộ Bản án s  

thẩ  số 03/2018/DS-ST ngày 23 thán  01 nă  2018 của T a án nhân dân hu ện L H. 

Tại phiên tòa hôm nay: N u ên đ n bà H;  ị đ n ông H1, bà H2 vẫn  iữ 

n u ên  êu cầu  hán  cá  và đề n hị chấp nhận  hán  cá .   

 ại  iện Viện  iể  sát nh n   n t nh       n  nêu    iến về việc chấp hành 

pháp luật của  ội đ n  xét xử: Tại  iai đ ạn phúc thẩ  cũn  nh  tại phiên t a hô  

na ,  ội đ n  xét xử phúc thẩ  đã chấp hành đún  qu  định của Bộ luật Tố t n    n 

s .   n  thời, nêu quan điể  đề n hị: Không chấp nhận yêu cầu  hán  cá  của 

n u ên đ n bà H,  hôn  chấp nhận yêu cầu  hán  cá  của  ị đ n ông H1, bà H2. Căn 

cứ  h ản  1,  iều 308 Bộ luật Tố t n    n s ,  iữ n u ên Bản án s  thẩ .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N:  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có tr n  h  s  v  án đ ợc thẩ  tra tại phiên t a, 

căn cứ và   ết quả tranh luận; Ý  iến của đại  iện Viện  iể  sát;  ội đ n  xét xử 

nhận định: 

[1] Về tố tụng: The  đ n  h i  iện và chứn  cứ    n u ên đ n cun  cấp thì 

phía  ị đ n vợ ch n  ôn   inh V  1, bà N u ễn T  2 có nợ của vợ ch n  n u ên 

đ n ông N u ễn V C, bà Ninh T H số tiền 150.000.000đ, đ   là tài sản chun  của vợ 

ch n . N à  28/10/2015 ông C (ch n  bà H chết). Về hàng thừa  ế thứ nhất của ông 

C có  ốn n  ời     bà H (vợ ông C), các c n ruột     chị N u ễn Thị T T, anh 

N u ễn   S, anh N u ễn   A1. Quá trình  iải qu ết v  án chị T, anh S, anh A1 có 

đ n từ chối  hôn  tha   ia tố t n  và đ n    để bà H t  định đ ạt số nợ trên (B  

07). D  đó T a án cấp s  thẩ   hôn  đ a nhữn  n  ời thừa  ế qu ền và n hĩa v  

của ông C và  tha   ia tố t n  để  iải qu ết tr n  cùn  v  án là đún  qu  định của 

pháp luật. 

[2] Về quan hệ tranh chấp: Và  n à  25/9/2010 (   lịch) vợ ch n  ông H1, bà 

H2 có thỏa thuận chốt  án ch  bà H 04 tấn cà phê; ngày 23/12/2010 vợ ch n  ông H1, 

bà H2 đã trả 54.000.000đ t  n  ứn  với 1 tấn cà phê nhân + lãi, c n lại 3 tấn cà phê 

nh n hai  ên chốt nợ  ằn  tiền là 150.000.000đ, thời hạn trả ngày 04/02/2011(âm 

lịch). The  n u ên đ n trình  à  thì đến hạn trả nợ; vợ ch n  ông H1, bà H2 ch a 

thanh toán còn phía  ị đ n ch  rằn  đã trả hết nợ nên các  ên phát sinh tranh chấp. 

D  thời hiệu  h i  iện của Hợp đ n    n s  va  tài sản đã hết nên cấp s  thẩ  xác 

định quan hệ tranh chấp: “Tranh chấp kiện đòi tài sản” là đún  pháp luật.  

 [3] Xét  hán  cá  của n u ên đ n bà H,  hán  cá  của  ị đ n ông H1, bà H2; 

đối chiếu với tài liệu chứn  cứ có tr n  h  s  và lời  hai của các đ  n  s  thể hiện:  

N à  25/9/2010 (   lịch) vợ ch n  ông H1, bà H2 có chốt  àn ch  bà H 4.000kg 

cà phê nh n  hô l ại Rô usta, bà H đã  ia  đủ tiền ch  ông H1, bà H2 nh n  ch a nhận 

cà phê. Ngày 23/12/2010 ông H1, bà H2 có trả ch  bà H đ ợc 54.000.000đ t  n  ứn  
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với 01 tấn cà phê nhân cùng  h ản lãi. C n lại 03 tấn cà phê nhân đ ợc quy thành tiền là 

150.000.000đ, các bên đã thốn  nhất viết  iấ  nhận nợ, hẹn đến n à  04/02/2011 (   

lịch) sẽ trả hết và đ ợc các  ên thừa nhận, ông H1 là n  ời viết  iấ  nhận nợ (Bút l c 

30). The   ị đ n ông H1, bà H2 trình bày thì sau khi viết  iấ  nợ, vào ngày 26/4/2011 

(   lịch)  ị đ n đã trả đ ợc ch  n u ên đ n số tiền 80.000.000đ và n à  11/5/2011 (   

lịch) trả 50.000.000đ,  hi trả có ôn  Trần   V, bà Phạ    A là  chứn . Về phía n u ên 

đ n bà H ch  thừa nhận có nhận của phía  ị đ n ông H1, bà H2 số tiền 80.000.000đ 

nh n  ch  rằn  số tiền trên là     ị đ n trả và   h ản tiền 215.000.000đ mà  ị đ n va  

nă  2009 chứ  hôn  phải là  h ản nợ của 3000   cà phê. 

Căn cứ và  chứn  cứ    chính n u ên đ n cun  cấp (Bút l c 38) về  iấ  nhận 

nợ n à  28/4/2011    lịch do ông H1    có nội  un :“Trả trước 80.000.000đ (tám 

chục) còn nợ lại 135.000.000đ, hẹn trả hai đợt - Mùng 6/5 âm lịch, mùng 10/5/2011 

âm lịch”,phía   ới có hai n  ời là  chứn  ký nh n   ị xé rách. Xét thấ   iấ  nhận 

nợ nà   hôn   hi c  thể trả  h ản tiền nà  nên chứn  cứ    bà H xuất trình để chứn  

minh ông H1, bà H2 có va  của n u ên đ n số tiền 215.000.000đ và  nă  2009 là 

 hôn  phù hợp. Về số tiền trả 80.000.000đ c n nợ lại 135.000.000đ và hẹn trả làm hai 

đợt nêu trên là hoàn toàn trùng khớp, phù hợp với lời  hai của hai nh n chứn  là ông 

Trần   V và  à Phạ    A xác nhận.   n nữa, the  lời  hai của bà H trong quá trình 

tha   ia tố t n  tại cấp s  thẩ  cũn  nh  tại phiên t a phúc thẩ  có nhiều   u thuẫn 

nh  khi thì bà H  hai số tiền 80.000.000đ là    ông H1, bà H2 mang vào nhà của bà 

để trả,  hi thì  hai số tiền 80.000.000đ là     à cùn  với bà L A đến nhà ông H1, bà 

H2 lấ . D  đó, cần xác định việc ông H1 bà H2 có trả ch  bà H  80.000.000đ và  

 h ản nợ 150.000.000đ mà ông H1    và  “giấy lợ cà phê” n à  04/02/2011 là phù 

hợp với chứn  cứ    chính n u ên đ n xuất trình, riêng số tiền  hi c n nợ lại 

135.000.000đ là  a      cả  h ản lãi, phù hợp với lời  hai của hai nh n chứn  là ông 

V và bà A.      

 ối với số tiền 50.000.000đ ông H1, bà H2  hai đã trả ch  bà H vào ngày 

11/5/2011 (   lịch) thì thấ . The  ông H1 thì tại thời điể  trả số tiền trên thì có ông V 

và bà L A là n  ời là  chứn . Qua xe  xét ch  thấ  “ iấ   hất nợ” này do ông V ghi 

ch  có chữ    của ông H1 và ông V (n  ời là  chứn )   ,  hôn  có chữ    và xác nhận 

của bà H, tr n   hi đó bà H lại  hôn  thừa nhận. D  vậ  lời  hai và  iấ  xác nhận của 

hai nh n chứn  ông V và bà A về việc đã trả ch  bà H số tiền 50.000.000đ và  n à  

11/5/2011(âm lịch) là  hôn  có c  s  để chấp nhận. 

Từ ph n tích trên, cấp s  thẩ  xác định ông H1, bà H2 nợ bà H số tiền 

150.000.000đ, đã trả đ ợc 80.000.000đ còn lại 70.000.000đ ch a thanh toán nên buộc 

vợ ch n  ông H1, bà H2 phải trả cho bà H số tiền còn nợ là 70.000.000đ là phù hợp 

nên  hôn  có c  s  chấp nhận  hán  cá  của n u ên đ n bà H,  hán  cá  của  ị đ n 

ông H1, bà H2,  iữ n u ên  ản án s  thẩ . 

[4] Về án ph :  
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D   êu cầu  hán  cá   hôn  đ ợc chấp nhận nên n u ên đ n bà H phải chịu án 

phí   n s  phúc thẩ  the  qui định.  

Căn cứ điể  đ  h ản 1,  iều 12 N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30 

thán  12 nă  2016 của Ủ   an Thuờn  v  Quốc  ội về án phí, lệ phí T a án thì  ị đ n 

ông  inh V  1, bà N u ễn T  2 là n  ời ca  tuổi thuộc tr ờn  hợp đ ợc  iễn t àn 

 ộ án phí nh n  T a cấp s  thẩ   uộc ông H1, bà H2 phải chịu án phí là  hôn  đún  

nên sửa  ản án về phần án phí   n s  s  thẩ . D  sửa Bản án   n s  s  thẩ  nên ông 

 inh V  1, bà N u ễn T  2  hôn  phải chịu án phí phúc thẩ . 

        Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ  h ản 2  iều 308 Bộ luật Tố t n    n s ; N hị qu ết 

326/2016/UBTVQ  n à  30 thán  12 nă  2016 của Ủ   an Th ờn  v  Quốc  ội 

về án phí, lệ phí T a án.  

 Khôn  chấp nhận  êu cầu  hán  cá  của n u ên đ n  à Ninh T H; chấp nhận 

 ột phần  hán  cá  của  ị đ n ôn   inh V  1, bà N u ễn T  2: Sửa Bản án   n s  

s  thẩ  số 03/2018/DS-ST ngày 23 tháng 01 nă  2018 của Tòa  án nhân dân hu ện   

H về việc “Tranh chấp kiện đòi tài sản”  iữa n u ên đ n  à Ninh T H,  ị đ n ôn  

 inh V  1, bà N u ễn T  2. Xử:   

1. Chấp nhận  ột phần  êu cầu  h i  iện của  à Ninh T H về việc: "Tranh chấp 

kiện đòi  tài sản” với vợ ch n  ông  inh V  1, bà N u ễn T  2. Buộc vợ ch n  ôn  

 inh V  1, bà N u ễn T  2, phải trả ch   à Ninh T H số tiền 70.000.000đ (Bả  

   i triệu đ n ). 

Kể từ ngày người  được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi hành 

án còn phải chịu số tiền lãi theo quy định Điều 357 Bộ luật Dân sự. 

        2. Về án phí:  

         Buộc bà Ninh T H phải chịu 4.000.000đ tiền án phí   n s  s  thẩ  và 300.000đ án 

phí   n s  phúc thẩ  tổn  cộn  là 4.300.000đ, đ ợc trừ và  số tiền 3.750.000đ bà H đã 

nộp tạ  ứn  án phí the   iên lai thu số 0002859 ngày 25/4/2017 và 300.000đ theo biên 

lai thu số 0000377 ngày 07/02/2018 của Chi c c Thi hành án   n s  hu ện    . Nguyên 

đ n bà H c n phải chịu 250.000đ ( ai tră  nă     i n àn đ n ) tiền án phí.  

           àn trả ch  vợ ch n  ôn   inh V  1, bà N u ễn T  2 số tiền 300.000đ đã 

nộp tạ  ứn  án phí phúc thẩ  theo biên lai thu số 0000381 ngày 12/02/2018 của Chi 

c c Thi hành án   n s  hu ện    .  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 
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bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

Bản án phúc thẩ  có hiệu l c pháp luật  ể từ ngày tuyên án./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND t nh       n ; 

- TAND H. L H; 

- CCTHADS H.  L H ; 

- Phòng KTNV & THA; 

- Các đ  n  s  ; 

-   u AV – HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm Phán – Chủ Tọa Phiên Tòa 

 

 ã ký 

 

                 Nguyễn Hữu Mừng 


